
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-KGVX
V/v áp dụng Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh 
sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đồng Tháp, ngày      tháng     năm 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quyết định áp dụng, bãi bỏ một số nghị 
quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh được nhập do sắp xếp đơn 
vị hành chính, trong đó cho phép tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy 
định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và nhân viên ngành y tế giai đoạn 
2024 - 2026 trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp;

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Y tế và ý kiến của các cơ quan có liên 
quan (văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, hướng dẫn nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Điều 61 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15 quy định: “Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật xem xét, hướng dẫn áp dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật 
do mình ban hành bằng văn bản hành chính, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân. Trường hợp cần thiết, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực; Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành 
văn bản hành chính để hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do mình 
ban hành”.

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 
14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính 
năm 2025 quy định: “Trường hợp có thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính sau 
sắp xếp thì sử dụng tên gọi mới của đơn vị hành chính để tiếp tục tổ chức thực 
hiện các chế độ, chính sách đặc thù”.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Ngày 29/7/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND, theo đó quyết định áp dụng Nghị quyết số 19/2023/NQ-
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HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) quy định 
chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và nhân viên ngành y tế giai đoạn 2024 - 
2026 trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp sau sắp xếp.

Quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vướng mắc do:

- Tên gọi của một số đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang (cũ) đã 
thay đổi sau sắp xếp theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của 
UBND tỉnh Đồng Tháp (như bổ sung địa danh, chuyển từ Trung tâm Y tế huyện 
thành Trung tâm Y tế khu vực…).

- Để áp dụng được trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập, các đơn 
vị y tế thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp (cũ) chưa được quy định trong Nghị quyết 
số 19/2023/NQ-HĐND.

Để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách, đảm bảo 
quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế, tránh phát 
sinh khiếu kiện và đảm bảo công tác quyết toán ngân sách, UBND tỉnh kính trình 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn áp 
dụng Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN

1. Về việc áp dụng đối với các đơn vị thay đổi tên gọi nhưng không thay 
đổi chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15, đề nghị 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép sử dụng tên gọi mới của các đơn 
vị y tế (theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh) để 
tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

Các đơn vị này bao gồm:

- Các đơn vị chỉ thay đổi tên gọi như Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh 
viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang, Bệnh viện 
Tâm thần Tiền Giang, Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang, Trung tâm Kiểm 
nghiệm, Chi cục An toàn thực phẩm…

- Các Trung tâm Y tế huyện (cũ) chuyển thành Trung tâm Y tế Khu vực 
theo Quyết định số 94/QĐ-UBND.

2. Về việc áp dụng đối với các đơn vị y tế thuộc tỉnh Đồng Tháp (cũ) 

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn áp dụng thống 
nhất Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND cho toàn bộ các cơ sở y tế trực thuộc Sở 
Y tế tỉnh Đồng Tháp (sau sắp xếp) và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương 
đồng nhằm đảm bảo sự công bằng, đồng bộ chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.
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3. Về phân loại đối tượng áp dụng mức hỗ trợ

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn việc phân loại các 
đơn vị y tế để áp dụng mức hỗ trợ tương ứng:

Mức hỗ 
trợ

Căn cứ theo Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND

Đơn vị áp dụng theo
 Quyết định 94/QĐ-UBND

Khoản 1 
Điều 2

Công chức bác sĩ tại Sở Y tế, 
Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm, Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình

Sở Y tế, Chi cục An toàn thực 
phẩm.

Khoản 2 
Điều 2

Bệnh viện, trung tâm tuyến 
tỉnh 

18 bệnh viện, Trung tâm Giám 
định Y khoa, Trung tâm Pháp y, 
Trung tâm Kiểm nghiệm.

Khoản 3 
Điều 2

Trung tâm Y tế huyện, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 23 
Trung tâm Y tế khu vực

Khoản 4 
Điều 2

Viên chức, nhân viên không 
trực tiếp làm chuyên môn

Áp dụng thống nhất cho các đối 
tượng theo quy định tại tất cả các 
đơn vị

(Phụ lục danh sách chi tiết các đơn vị, mức hỗ trợ và tên gọi sau sắp xếp)

4. Thời gian áp dụng

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 (thời gian có hiệu lực của Nghị quyết số 
12/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế.

III. KIẾN NGHỊ

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế triển khai chính 
sách hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp 
đơn vị hành chính, UBND tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Xem xét, cho ý kiến hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) đối với các 
nội dung nêu trên.

2. Trường hợp cần thiết, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành văn bản hành chính để hướng dẫn áp dụng thống nhất theo thẩm quyền quy 
định tại Điều 61 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
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Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng báo cáo và kính trình Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: YT, TP, NV, TC;
- VPUB: CVP, các PCVP, P.KT;
- Lưu: VT, KGVX (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



PHỤ LỤC
Danh sách các cơ quan, đơn vị y tế đề nghị áp dụng chính sách

hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND
(kèm theo Công văn số:       /UBND-KGVX ngày        tháng      năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Nhóm áp dụng theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND

Mức hỗ trợ: Bác sĩ: 900.000 đồng/người/tháng

STT Tên sau sắp xếp
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

1 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Không thay đổi 
chức năng

2 Chi cục An toàn thực 
phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm

Thay đổi tên gọi, 
không thay đổi 

chức năng

2. Nhóm áp dụng theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND

Mức hỗ trợ: 
- Bác sĩ: 900.000 đồng/người/tháng.
- Dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ cao đẳng trở lên; các 

ngành khác có tham gia trực tiếp công tác chuyên môn (cử nhân y tế công cộng 
trở lên, cử nhân hóa, hóa dược, hóa thực phẩm trở lên, cử nhân xét nghiệm trở lên, 
cử nhân sinh học trở lên, cử nhân hoặc kỹ sư an toàn thực phẩm trở lên, kỹ sư môi 
trường trở lên có tham gia xét nghiệm; cử nhân tâm lý có tham gia trong điều trị 
bệnh nhân tâm thần): 600.000 đồng/người/tháng.

- Y sĩ; điều dưỡng/y tá, hộ sinh, dược sĩ, kỹ thuật y có trình độ trung cấp, 
trung cấp bảo quản và chế biến thực phẩm: 500.000 đồng/người/tháng.

2.1. Các bệnh viện

STT Tên sau sắp xếp 
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

1 Bệnh viện Đa khoa 
Tiền Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thay đổi tên gọi, 

bổ sung địa danh
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STT Tên sau sắp xếp 
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

2 Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Tháp

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

3 Bệnh viện Đa khoa 
Sa Đéc

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

4 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Gò Công

Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Gò Công Giữ nguyên tên gọi

5 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Cai Lậy

Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Cai Lậy Giữ nguyên tên gọi

6 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Tháp Mười

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

7 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Hồng Ngự

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

8 Bệnh viện Y học cổ 
truyền Tiền Giang

Bệnh viện Y học cổ 
truyền Thay đổi tên gọi

9 Bệnh viện Y học cổ 
truyền Đồng Tháp

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

10
Bệnh viện Lao & 
Bệnh phổi Tiền 
Giang

Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi Thay đổi tên gọi

11 Bệnh viện Phổi 
Đồng Tháp

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

12 Bệnh viện Tâm thần 
Tiền Giang Bệnh viện Tâm thần Thay đổi tên gọi

13 Bệnh viện Tâm thần 
Đồng Tháp

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

14 Bệnh viện Phụ sản 
Tiền Giang Bệnh viện Phụ sản Thay đổi tên gọi
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STT Tên sau sắp xếp 
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

15 Bệnh viện Sản - Nhi 
Đồng Tháp

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

16 Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt Giữ nguyên tên gọi

17 Bệnh viện Phục hồi 
chức năng

Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

18 Bệnh viện Da liễu Không có tên trong 
Nghị quyết

Đơn vị của tỉnh 
Đồng 

2.2. Các đơn vị sự nghiệp khác

STT Tên sau sắp xếp 
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

1
Trung tâm Giám 
định Y khoa

Trung tâm Giám định 
Y khoa

Giữ nguyên tên gọi

2 Trung tâm Pháp y Trung tâm Pháp y Giữ nguyên tên gọi

3
Trung tâm Kiểm 
nghiệm

Trung tâm Kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm

Rút gọn tên gọi, 
không thay đổi 

chức năng

III. Nhóm áp dụng theo khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND

Mức hỗ trợ: 
- Bác sĩ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ cao đẳng trở lên; các 

ngành khác có tham gia trực tiếp công tác chuyên môn (cử nhân y tế công cộng 
trở lên, cử nhân hóa, hóa dược, hóa thực phẩm trở lên, cử nhân xét nghiệm trở lên, 
cử nhân sinh học trở lên, cử nhân hoặc kỹ sư an toàn thực phẩm trở lên, kỹ sư môi 
trường trở lên có tham gia xét nghiệm; cử nhân tâm lý có tham gia trong điều trị 
bệnh nhân tâm thần): 800.000 đồng/người/tháng.

- Y sĩ; điều dưỡng/y tá, hộ sinh, dược sĩ, kỹ thuật y có trình độ trung cấp, 
trung cấp bảo quản và chế biến thực phẩm: 700.000 đồng/người/tháng.
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STT Tên sau sắp xếp
Tên đơn vị theo
Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND
Ghi chú

A Đơn vị dự phòng 
tuyến tỉnh

1 Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật

Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật Giữ nguyên tên gọi

B Các Trung tâm Y tế 
khu vực

1 Trung tâm Y tế khu 
vực Cao Lãnh 1

Trung tâm Y tế huyện Cao 
Lãnh

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

2 Trung tâm Y tế khu 
vực Cao Lãnh 2

Trung tâm Y tế huyện Cao 
Lãnh

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

3 Trung tâm Y tế khu 
vực Hồng Ngự 1

Trung tâm Y tế huyện 
Hồng Ngự

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

4 Trung tâm Y tế khu 
vực Hồng Ngự 2

Trung tâm Y tế huyện 
Hồng Ngự

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

5 Trung tâm Y tế khu 
vực Sa Đéc 1

Trung tâm Y tế thành phố 
Sa Đéc

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

6 Trung tâm Y tế khu 
vực Sa Đéc 2

Trung tâm Y tế huyện Sa 
Đéc

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

7 Trung tâm Y tế khu 
vực Tháp Mười

Trung tâm Y tế huyện 
Tháp Mười

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

8 Trung tâm Y tế khu 
vực Tam Nông

Trung tâm Y tế huyện 
Tam Nông

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

9 Trung tâm Y tế khu 
vực Tân Hồng

Trung tâm Y tế huyện Tân 
Hồng

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

10 Trung tâm Y tế khu 
vực Thanh Bình

Trung tâm Y tế huyện 
Thanh Bình

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)
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11 Trung tâm Y tế khu 
vực Lấp Vò

Trung tâm Y tế huyện Lấp 
Vò

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

12 Trung tâm Y tế khu 
vực Lai Vung

Trung tâm Y tế huyện Lai 
Vung

Đơn vị của tỉnh 
Đồng Tháp (cũ)

13 Trung tâm Y tế khu 
vực Cái Bè

Trung tâm Y tế huyện Cái 
Bè

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

14 Trung tâm Y tế khu 
vực Cai Lậy

Trung tâm Y tế huyện Cai 
Lậy

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

15 Trung tâm Y tế khu 
vực Bình Phú

Trung tâm Y tế thị xã Cai 
Lậy

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

16 Trung tâm Y tế khu 
vực Tân Phước

Trung tâm Y tế huyện Tân 
Phước

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

17 Trung tâm Y tế khu 
vực Châu Thành

Trung tâm Y tế huyện 
Châu Thành

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

18 Trung tâm Y tế khu 
vực Mỹ Tho

Trung tâm Y tế thành phố 
Mỹ Tho

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

19 Trung tâm Y tế khu 
vực Chợ Gạo

Trung tâm Y tế huyện Chợ 
Gạo

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

20 Trung tâm Y tế khu 
vực Gò Công Tây

Trung tâm Y tế huyện 
Gò Công Tây

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

21 Trung tâm Y tế khu 
vực Gò Công

Trung tâm Y tế thành 
phố Gò Công

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

22 Trung tâm Y tế khu 
vực Gò Công Đông

Trung tâm Y tế huyện 
Gò Công Đông

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)

23 Trung tâm Y tế khu 
vực Tân Phú Đông

Trung tâm Y tế huyện 
Tân Phú Đông

Đơn vị của tỉnh 
Tiền Giang (cũ)
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